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1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Linh Vũ
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm
Email: nguyenlinhvu@gmail.com  
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa môi trường, Xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học, hóa lý, Mô hình hóa môi trường.

2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Mô hình hóa môi trường (Environmental Modeling)
· Mã môn học: 12327
· Số tín chỉ: 02
· Môn học: Tự chọn 
· Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp, Khoa học môi trường, Hóa học môi trường, Ô nhiễm không khí và tiếng ồn, Các quá trình thủy lực, Vi sinh vật môi trường
· Các môn học kế tiếp: không
· Các yêu cầu đối với môn học: Cần có kiến thức cơ bản về sử dụng Microsoft Excel 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 

15 tiết
+ Đồ án: 



30 tiết
+ Tự học: 



30 tiết
· Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học

Giúp sinh viên hiểu một cách cơ bản về các quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường và  các mô hình toán phục vụ dự báo các quá trình đó. Giới thiệu cho sinh viên làm quen với một số phần mềm mô hình dự báo ô nhiễm.

4. Tóm tắt nội dung môn học: 
Nội dung gồm hai phần chính: 

1. Những kiến thức chung có liên quan đến mô hình hóa môi trường như vai trò của mô hình hóa, các đặc tính của chất ô nhiễm, các quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong các pha khác nhau của môi trường.
2. Các mô hình toán cụ thể mô phỏng các quá trình lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong các thành phần môi trường: sông, hồ, nước ngầm, không khí và con người. Giới thiệu các phần mềm máy tính được viết dựa trên các mô hình đó.
Yêu cần tiếp cận nhận thức ở mỗi phần được trình bày dưới dạng câu hỏi ôn tập hoặc bài tập thực hành. Nhu cầu mở rộng kiến thức của sinh viên được bổ sung bằng các tài liệu tham khảo kèm theo.
5. Nội dung chi tiết môn học 
5.1. Lý thuyết
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Vai trò và ý nghĩa của mô hình hoá môi trường.
1.2 Giới thiệu về mô hình hóa các quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường
1.3 Các bước thiết lập và phát triển mô hình
1.4 Những đặc tính của các chất ô nhiễm 
Chương 2. CÁC QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
2.1 Vận chuyển bảo toàn (Advection)
2.2 Khuếch tán (Diffusion/Dispersion)
2.3 Cân bằng vật chất giữa các pha
2.4 Động học của các quá trình vận chuyển vật chất giữa các pha

2.5 Các quá trình chuyển hóa vật chất và động học của các quá trình chuyển hóa
 
Chương 3.  MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ CHUYỂN HÓA CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC MẶT

4.1. Các quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong nước mặt


      
4.2. Các quá trình hấp phụ và các phản ứng hoá học, sự chuyển hoá sinh học

           Chương 4. MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ CHUYỂN HÓA CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC NGẤM


4.1. Các quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong nước ngầm

      
4.2. Các quá trình hấp phụ và các phản ứng hoá học, sự chuyển hoá sinh học
Chương 5. MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VÀ CHUYỂN HÓA CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÔNG KHÍ
5.1. Các thành phần và cấu trúc của khí quyển
5.2. Sự vận động của các luồng khí

5.3. Độ ổn định của khí quyển

5.4. Mô hình khuyếch tán Gauss

Chương 6. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT Ô NHIỄM ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI
6.1. Mô hình các quá trình lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong nhiều pha
6.2. Mô hình các quá trình tiếp xúc của con người với chất ô nhiễm

6.3 Mô hình tính toán nguy cơ về mặt sức khỏe khi tiếp xúc với chất ô nhiễm
5.2. Đồ án
Sinh viên có thể chọn 1 trong các đồ án sau để làm. Mỗi đồ án có thời lượng 30 tiết và được làm theo nhóm từ 5-7 người. Việc hướng dẫn và trao đổi thông tin trong quá trình làm đồ án được thực hiện tại lớp với số lượng 5 nhóm/buổi.
	Nội dung
	Thời lượng

	Đồ án 1. Đánh giá nguy cơ phú dưỡng hóa của một hồ chứa nước
	30 tiết

	Đồ án 2. Đánh giá nguy cơ về mặt sức khỏe từ một sự cố môi trường
	30 tiết

	Đồ án 3. Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí gây ra bởi một nhà máy
	30 tiết

	Đồ án 4. Đánh giá mức độ lan truyền của các chất ô nhiễm trong đất cho một bãi chôn chất thải 
	30 tiết

	Đồ án 5. Đánh giá mức độ lan truyền ô nhiễm từ một bể chứa dầu đặt ngầm bị rò rỉ
	30 tiết

	Đồ án 6. Đánh giá mức độ ô nhiễm của một dòng sông sau một vụ tràn chất thải
	30 tiết


6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc 
Không

6.2. Học liệu tham khảo 

1. Hemond, Harold and Fechner-Lev, Elizabeth (1994) Chemical Fate and Transport in the Environment. Academic Press
2. Ramaswami, Anu; Milford, Jana B. and Small, Mitchell J. (2005). Integrated Environmental Modeling – Pollutant Transport, Fate, and Risk in the Environment.  John Wiley & Sons
7. Hình thức tổ chức dạy học 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Đồ án
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Chương 1. Các khái niệm cơ bản
	2
	
	
	30
	4
	

	Chương 2. Các quá trình lan truyền và chuyển hóa
	3
	
	
	
	6
	

	Chương 3. Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong nước mặt
	3
	
	
	
	4
	

	Chương 4. Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong nước ngầm
	3
	
	
	
	4
	

	Chương 5. Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong không khí
	2
	
	
	
	4
	

	Chương 6. Đánh giá tác động 
	2
	
	
	
	4
	

	Tổng 
	15
	
	
	30
	30
	75


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp. Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo cho lớp trưởng. Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.

Sinh viên phải làm đồ án (làm theo nhóm 5-7 người), và báo cáo kết quả đồ án bằng hình thức seminar. 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

· Kiểm tra sự hiện diện thông qua các bài kiểm tra nhanh trên lớp

· Đánh giá tinh thần tích cực trên lớp qua các đóng góp trong các giờ thảo luận

· Đánh giá việc tự học qua các bài tập về nhà, bài tập nhóm

· Đánh giá việc tham gia đầy đủ các buổi làm đồ án và báo cáo kết quả đồ án

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau:
	Nội dung
	Trọng số (%)

	Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)
	0

	Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt bài tập cá nhân)
	30

	Làm đồ án (hoàn thành tốt đồ án của nhóm/báo cáo kêt quả đồ án)
	20

	Kiểm tra - đánh giá cuối kì
	50


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

· Đánh giá các bài tập cá nhân về nhà: làm hoàn chỉnh theo yêu cầu, nộp đúng thời hạn

· Đánh giá kết quả báo cáo đồ án (báo cáo viết và báo cáo miệng)

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại) 
Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.
	Giảng viên
	Duyệt Chủ nhiệm bộ môn
	Thủ trưởng đơn vị đào tạo
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TS. Nguyễn Linh Vũ
	
	








